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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

- Công ty Công ty TNHH Tân Thành 10; 

- Địa chỉ: Xứ đồng B u Chƣơng, thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh H  Tĩnh; 

- Điện thoại: 0989.990.920. 

- Đại diện: Ông Lê Ngọc Đạt;  Chức vụ: Giám đốc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3001920365, đƣợc cấp 

bởi Sở Kế hoạch v  đầu tƣ tỉnh H  Tĩnh; đăng ký lần đầu ngày 20/5/2015 và 

thay đổi lần thứ 1 ngày 11/7/2016. 

2. Tên cơ sở: 

Trạm chiết nạp LPG v o chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

H  Tĩnh của công ty TNHH Tân Th nh 10.  

2.1. Địa điểm cơ sở: 

2.1.1. Vị trí và địa điểm cơ sở: 

Cơ sở đƣợc xây dựng tại xứ đồng B u Chƣơng, thôn Sơn Trung, xã Cẩm 

Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh H  Tĩnh; có diện tích 5.086,6m
2
 (theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 928895 ngày 16/5/2016 của Sở Tài 

nguyên v  Môi trƣờng). Vị trí tiếp giáp của dự án nhƣ sau: 

- Phía Bắc: Giáp hành lang quốc lộ 1A, dài 87,1m; 

- Phía Nam: Giáp đất sản xuất nông nghiệp, dài 87,1m; 

- Phía Đông: Giáp cửa h ng xăng dầu Cẩm Thịnh, dài 53,4m; 

- Phía Tây: Giáp đất sản xuất nông nghiệp, dài 53,4m. 

Hình 1. 1. Vị trí thực hiện dự án 
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Phạm vi quy hoạch dự án có tọa độ các mốc khống chế nhƣ sau: 

Bảng 1. 1. Phạm vi các mốc khống chế dự án 

Tên mốc 
Hệ tọa độ VN2000 

Tọa độ X Tọa độ Y 

1 18
o
13’34.91’’N 106

o
3’11.31’’E 

2 18
o
13’34.08’’N 106

o
3’14.17’’E 

3 18
o
13’32.26’’N 106

o
3’13.58’’E 

4 18
o
13’32.94’’N 106

o
3’10.73’’E 

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trƣờng, phê duyệt dự án: 

- Quyết định số 2590/QĐ-UBND ng y 03/7/2015 cảu UBND tỉnh H  

Tĩnh về việc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Trạm chiết nạp LPG v o chai 

tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên của Công ty TNHH Tân Th nh 10. 

- Giấy xác nhận số 71/GXD-UBND ngày 10/9/2015 của UBND huyện 

Cẩm Xuyên đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng dự án “Xây dựng trạm chiết 

nạp LPG v o chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh H  Tĩnh của công 

ty TNHH Tân Thành 10”. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai số 

02.2022/GCNĐĐK-SCT ngày 15/11/2022 của Sở Công thƣơng, thời hạn 10 năm. 

- Quyết định số 921/QĐ-BCT ng y 12/5/2022 của Bộ Công thƣơng phê 

duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Trạm chiết nạp LPG 

H  Tĩnh thuộc Công ty TNHH Tân Th nh 10. 

- Giấy chứng nhận số 28/GCN ng y 30/8/2017 của Công an huyện Cẩm 

Xuyên Đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

- Quyết định số 1010/QĐ-BCT ng y 26/4/2023 của Bộ Công thƣơng 

Chấp thuận Chƣơng trình quản lý an to n, Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch 

ứng cứu khẩn cấp cho Trạm chiết nạp LPG H  Tĩnh thuộc Công ty TNHH Tân 

Thành 10. 

2.3. Quy mô của cơ sở: 

 Quy mô của dự án đầu tƣ:  

Cơ sở Trạm chiết nạp LPG H  Tĩnh thuộc Công ty TNHH Tân Th nh 10 

có tổng mức đầu tƣ là: 38.955 triệu đồng (theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh H  Tĩnh về việc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án Trạm chiết nạp LPG vào chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên của 

Công ty TNHH Tân Thành 10).  

- Quy mô về diện tích theo quy hoạch: 5.086,6 m
2
. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

- Sức chứa: 100 tấn LPG; bao gồm 02 bồn chứa hình trụ nằm ngang, mỗi 

bồn có dung tích 100m
3
 (50 tấn).  

- Công suất chiết nạp: 2.800 tấn/năm.  
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- Cấp công trình: Kho cấp 3 (<5.000 m
2
) theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 

25/2019/NĐ-CP. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Công nghệ nhập xuất LPG của Trạm đƣợc trình bày tại sơ đồ sau: 

Hình 1. 2. Sơ đồ công nghệ xuất nhập LPG 

* Quy trình công nghệ của Trạm nhƣ sau: 

3.2.1. Nhập LPG: 

- LPG đƣợc vận chuyển từ kho đầu mối về trạm bằng ô tô xitec chuyên 

dụng tải trọng 10 - 25 tấn.  

- LPG đƣợc nhập từ ôtô v o khu bồn chứa bằng thiết bị của ôtô qua đƣờng 

ống nhập gas lỏng ᴓ89 d y 5,5mm (80A); đƣờng ống hồi hơi gas ᴓ 60 d y 4,0 

mm (50A SCH40); LPG lỏng từ họng nhập đi v o bồn qua van lọc, các van cầu, 

vạn 1 chiều 50A v o bồn chứa. Van 1 chiều có tác dụng không cho LPG lỏng đi 

ngƣợc về xe bồn. Đồng thời, khí LPG từ bồn sẽ đi ngƣợc về xe bồn theo nguyên 

lý bình thông nhau.  

- Hệ thống nhập l m việc với áp lực thiết kế 18 bar, áp lực l m việc từ 5-7 

bar. Liên kết giữa các họng xuất của ôtô với hệ thống nhập của kho bằng các đầu 

ống mềm chuyên dụng.         

* Quy trình cụ thể nhƣ sau:  

a) Công tác chuẩn bị:  

- Kéo phanh tay, nhả số, tắt máy, ngắt xe điện;  

- Đặt cục chèn bánh đúng cách;  

- Nối dây tiếp địa của xe v o dây tiếp địa của kho; 

- Lắp óng mềm hơi v  lỏng;  

- Khởi động bơm LPG;  

- Mở các van của xe theo MODE vận chuyển gas lựa chọn;  

- Kiểm tra điện áp và tất cả các đồng hồ đo (nhiệt độ, áp suất) có liên quan 

đến quy trình vận hành;  
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b) Trình tự thao tác vận hành  

- Mở van hơi để cân bằng áp suất giữa bồn xuất hoặc nhập và xe bồn xuất 

hoặc nhập;  

- Mở van pha lỏng của xe bồn;  

- Khởi động bơm (hoặc máy nén khí) tùy theo MODE vận chuyển gas đã 

chọn;  

- Kiểm tra mực chất lỏng trong xe thƣờng xuyên;  

- Khi chất lỏng nhập hay xuất đạt mức cần thiết thì ngƣng bơm (hoặc máy 

nén khí);  

- Tháo các đầu ống mềm ra khỏi xe, để đúng vị trí an to n LINE UP để 

ống mềm thông áp về bồn tránh tăng áp do nhiệt độ. Cuối giờ làm việc trong 

ngày xả gas bằng ống mềm ᴓ89 ra, rồi đóng van cô lập họng nạp của trạm;  

- Xả áp bơm thủy lực của xe;  

- LINE UP xe bồn ở trạng thái ngƣng bình thƣờng tháo dây tiếp địa;  

- Tháo cục chèn bánh.  

3.2.2. Tồn chứa  

LPG đƣợc tồn chứa trong 02 bồn trụ nằm ngang dầu hình chỏm cầu, trong 

đó gồm 02 bồn 50 tấn, áp lực làm việc lớn nhất 17,6 bar, hệ số sử dụng sức chứa 

đạt 85% và nhiệt độ làm việc của bỗn đến 50°C.  

Để đảm bảo an toàn cho các bồn chứa khi áp suất trong bồn tăng dƣới tác 

động của nhiệt độ môi trƣờng, trên mỗi bồn đƣợc lắp 02 van an toàn (Safety 

Valve), áp lực làm việc của van là 18 bar. Mặt khác để thuận tiện kiểm soát trên 

bồn có các hiết bị đo tự động: đo nhiệt độ, đo áp suất, đo mức LPG trong bồn. 

Tại bồn đƣợc lắp các bộ đo mức lỏng v  đo nhiệt độ với các bộ hiển thị tại 

chỗ. Để giảm thiều tối đa quá trình hấp thụ nhiệt mặt trời, bên ngoài lớp sơn 

chống gi của bồn chứa đƣợc sơn trắng phản nhiệt có tổng độ dày tới 150 

micromet.  

3.2.3. Chiết nạp LPG vào chai  

Theo kế hoạch sản xuất và phân phối của của Công ty, LPG từ bồn chứa 

sẽ qua hệ thống ống công nghệ, LPG đƣợc bơm trong kho bơm hút v  cấp cho 

máy chiết nạp bình LPG. Máy đóng bình sử dụng loại bán tự động.  

Lƣợng xuất v o các bình đƣợc cán bộ chiết nạp định mức tại máy chiết 

nạp. Khi đủ lƣợng chiết cho các bình 12 kg, 45kg máy đóng bình tự động dừng. 

Bình LPG loại 12kg, 45kg sau khi chiết nạp đƣợc niêm phong. Với quy trình cụ 

thể nhƣ sau: 

a) Công tác chuẩn bị:  

- Chuẩn bị vỏ chai.  

- Kiểm tra và loại bỏ những chai, van và những bộ phận không đảm bảo 

chất lƣợng. Kiểm tra tình trạng vỏ chai chứa LPG theo quy định của TCVN 

9312:2013.  
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Không đƣợc nạp LPG v o chai đồng thời phải lập danh sách, thực hiện 

kiểm định, loại bỏ, sửa chữa (hoặc gửi trả chủ sở hữu chai) khi xuất hiện một 

trong các tình trạng:  

+ Chai quá thời hạn kiểm định.  

+ Chai chƣa kiểm định hoặc không xác định đƣợc thời hạn kiểm định.  

+ Khối lƣợng vỏ không đọc đƣợc hoặc không có trên vỏ chai.  

+ Chai có khuyết tật hoặc hƣ hỏng ở tay cầm hoặc vành chân chai.  

+ Chai có khuyết tật về vật lý ở thành chai.  

+ Chai bị ăn mòn nhìn thấy đƣợc.  

+ Chai có vết cháy do hồ quang, hỏa hoạn,...  

+ Chai, van v  cơ cấu giảm áp suất (nếu đƣợc trang bị) bị rò rỉ hoặc hƣ 

hỏng.  

+ Nghiêm cấm nạp LPG vào chai của chủ sở hữu khác mà không có hợp 

đồng nạp LPG vào chai với trạm chiết nạp, chai không rõ nguồn gốc xuất xứ.  

- Kiểm tra các thiết bị trƣớc khi đƣa v o sử dụng, mở các van cung cấp 

lỏng cho cần nạp.  

- Tập trung tất cả các vỏ chai đã đƣợc kiểm tra kỹ thuật vào vị trí chiết 

nạp.  

- Thao tác đóng mở van tuyến ống từ bồn tới cần cạp.  

- Khởi động bơm.  

- Cân chỉnh cân đạt áp suất tối ƣu.  

- Cân chỉnh cân theo đúng trọng lƣợng cần nạp.  

b) Tiến hành nạp  

- Nạp khí đốt hóa lỏng vào chai gas;  

- Kiểm tra mức nạp, loại bỏ hoặc điều chinh những chai nạp không đảm 

bảo yêu cầu; 

- Kiểm tra sự rò rỉ chai gas, van v  đầu nối để loại bỏ hoặc khắc phục; 

- Bịt kín van chai chứa dùng để phân phối hoặc thƣơng mại bằng màng 

co, dán tem chống hàng giả v  đƣa chai đã nạp v o nơi quy định;  

- Cho vỏ chai gas mới vào, mở van chai, mở van đƣờng gas lỏng tiếp tục 

quá trình nạp.  

c) Kết thúc nạp  

Đƣa các van về đúng trạng thái không chiết nạp đảm bảo cô lập bồn và 

kiểm tra độ thông toàn hệ thống tránh sự cố giãn nở lỏng.  

* Sau khi nạp LPG  

- Khi ngừng chiết nạp, toàn bộ các van và các thiết bị vận h nh đều ở 

trạng thái ban đầu (đóng các van v  không cấp điện vào thiết bị),  

- Ghi vào sổ nhật ký chiết nạp. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

- Nguyên liệu chính: LPG, thành phần gồm CH8 và CH10  
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+ Nhập LPG: LPG đƣợc mua từ các thƣơng nhân đủ điều kiện kinh doanh 

khí theo hợp đồng, đƣợc xe bồn vận chuyển về Trạm, nhập vào bồn chứa cố 

định.  

+ Nhập vỏ chai chứa LPG: Mua từ các doanh nghiệp đủ điều kiện sản 

xuất chai, đƣợc công bố hợp quy và kiểm dịnh. Sản phẩm chính: chai LPG, loại 

chai 12kg và chai 45kg. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

4.1. Nhu cầu về điện, nƣớc 

a) Nhu cầu cấp điện: 

 Nguồn cung cấp: Điện phục vụ trong Trạm đƣợc cấp từ hệ thống lƣới điện 

quốc gia, có điện áp 3 pha, thông qua trạm biến áp 75kVA đƣợc lắp đặt trong 

khuôn viên Trạm. 

b) Nhu cầu cấp nước: 

 - Nhu cầu sử dụng nƣớc của Trạm bao gồm: Nƣớc phục vụ sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên tại Trạm; nƣớc phòng cháy chữa cháy…  

 - Nguồn cấp nƣớc: Nguồn nƣớc cung cấp cho hoạt động của dự án là từ 

nguồn cấp nƣớc sạch của Nhà máy cấp nƣớc Cẩm Xuyên, đƣợc lƣu trữ trong 3 bể 

nƣớc dung tích 40m
3
, phục vụ sinh hoạt của công nhân viên tại Trạm và 01 bể 

nƣớc dung tích 160 m
3
 phục vụ công tác PCCC; và một phần nƣớc ngầm đƣợc 

khoan tự động. 

 Trong đó: 

- Lƣu lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt của Cơ sở: 

Theo Tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt: TCXD 13606:2023 - Cấp nƣớc, mạng 

lƣới đƣờng ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế và thực tế sử dụng nƣớc của 

Cơ sở thì lƣu lƣợng cấp nƣớc cho nhu cầu sinh hoạt trung bình là q0 = 

100lít/ngƣời/ng y đêm. Với số lƣợng cán bộ, công nhân viên Trạm là 12 ngƣời thì 

nhu cầu cấp nƣớc là: 

 Qsh = q0.N0/1000 = 100*12/1000 = 1,2 (m
3
/ngày.đêm) 

Trong đó: N0: Số ngƣời sử dụng (12 ngƣời) 

 q0 =100 lít/ngƣời/ngày.  

 - Nƣớc phòng cháy, chữa cháy: Nƣớc phòng cháy, chữa cháy không sử 

dụng liên tục trong ngày mà chỉ sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại Trạm. 

Nên không tính v o lƣợng nƣớc sử dụng hàng ngày trong Trạm. 

4.2. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất:  

- Nhu cầu về khí gas: Mỗi năm trung bình cơ sở tiêu thụ khoảng 2.800 

tấn/năm. 

4.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất tẩy rửa các loại:  
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Trạm chiết nạp LPG vào chai hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại dịch 

vụ, do đó chỉ sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa để lau sàn, vệ sinh,...Nhu cầu sử 

dụng nhƣ sau:  

+ Hóa chất làm sạch gốc axit nhƣ hóa chất rửa bồn cầu nhu cầu khoảng 

0,2 lít/ngày. 

+ Hóa chất lau sàn khoảng 0,3 lít/ngày. 

Các loại hóa chất n y khi đƣợc sử dụng sẽ lựa chọn thƣơng hiệu uy tín 

nhƣ Vim, Gijt, Duck,... 

Các loại hóa chất sử dụng trên đều đƣợc mua trực tiếp tại các cửa hàng 

trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh H  Tĩnh. 

4.4. Hệ thống máy móc thiết bị phục vụ dự án: 

Quá trình hoạt động của Trạm đang sử dụng các loại máy móc thiết bị nhƣ 

sau: 

Bảng 1. 2. Máy móc, thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của Trạm 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Công suất/ Dung tích 

1 Bồn chứa LPG Bồn 02 50 tấn 

2 Bơm LPG Máy 04 11 KW 

3 Máy nén LPG Máy 02 7,5 KW 

4 
Cây nạp chai LPG 12kg 

và 45kg 
Chiếc 08 2.800 tấn/năm 

5 Cân b n điện tử Chiếc 10 0 ÷ 150kg 

6 Họng nhập xe bồn Họng 02 - 

7 Đƣờng ống công nghệ Mét 318m - 

8 Bình chứa khí nén Bình 02 170 lít 

9 Bình tách dầu Bình 01 28 lít 

10 Bơm cứu hỏa Chiếc 02 
01 máy động cơ Diesel v  

01 máy động cơ điện 

11 Nhiệt kế Cái 06 0 - 100 

12 Áp kế Cái 17 0 ÷ 35kg/cm
2
 

13 Van an toàn Cái 22 18 bar 

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Thông tin chung về cơ sở  

Trạm chiết nạp LPG vào chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên do 

Công ty TNHH Tân Thành 10 làm chủ đầu tƣ, đã đƣợc Sở Kế hoạch v  đầu tƣ 

tỉnh H  Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mã số 3001920365, 

đăng ký lần đầu ngày 20/5/2015 v  thay đổi lần thứ 1 ngày 11/7/2016.  

Năm 2015, Công ty TNHH Tân Th nh 10 đã đầu tƣ xây dựng mới dự án 

"Trạm chiết nạp LPG H  Tĩnh tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên" trên phần 
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diện tích đất 5.086,64 m
2
. Công ty TNHH Tân Th nh 10 đã đƣợc UBND tỉnh Hà 

Tĩnh cấp Quyết định về việc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án "Trạm chiết 

nạp LPG H  Tĩnh tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên" tại quyết dịnh số 

2590/QĐ-UBND cấp ngày 03/07/2015; đƣợc UBND huyện Cẩm Xuyên phê 

duyệt đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng dự án “Xây dựng trạm chiết nạp LPG 

vào chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh H  Tĩnh của công ty TNHH 

Tân Th nh 10” theo Giấy xác nhận số 71/GXD-UBND ngày 10/9/2015 của 

UBND huyện Cẩm Xuyên.  

Hoạt động chính của Trạm gồm:  

- Nhập LPG từ xe bồn;  

- Chiết nạp, tồn trữ gas - LPG.   

5.2. Hiện trạng sử dụng đất  

Cơ sở đƣợc thực hiện trên diện tích 5.086,64 m
2
 đã đƣợc Sở Tài nguyên 

v  môi trƣờng tỉnh H  Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Tân Thành 10 theo 

theo Giấy chứng nhận số CD 928895 ngày 16/5/2016, mục đích sử dụng đất là 

đất thƣơng mại, dịch vụ (thực hiện Dự án xây dựng Trạm chiết nạp LPG vào 

chai) thời hạn sử dụng đến ngày 14/4/2066.  

5.3. Các hạng mục công trình của cơ sở. 

 Theo Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đƣợc 

UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt ng y 13/10/2016: 

- Tổng diện tích khu đất của cơ sở là 5.086,64 m
2
;  

- Diện tích xây dựng l  1.558,64 m
2
; 

- Mật độ xây dựng: 30,61%; 

- Hệ số sử dụng đất: 0,367 lần. 

Các hạng mục công trình đã đƣợc xây dựng ho n chỉnh, diện tích xây dựng 

các công trình nhƣ sau:
 

Bảng 1. 3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

TT Các hạng mục công trình 
Diện tích  

xây dựng (m
2
) 

Hiện trạng 

xây dựng 

1 Cổng chính - Đã XD 

2 Cổng phụ - Đã XD 

3 Nh  trực bảo vệ 16 Đã XD 

4 Nhà điều h nh 158 Đã XD 

5 Nh  ăn, nh  nghỉ cho nhân viên 152 Đã XD 

6 Nh  nạp bình gas 744 Đã XD 

7 Nh  vệ sinh, nh  tắm nhân viên 36 Đã XD 

8 Bể nƣớc 20m
3 
(02 bể) 24 Đã XD 

9 Trạm điện hạ thế 12 Đã XD 
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10 Gara ô tô, xe máy, xe đạp 80 Đã XD 

11 Ao PCCC 160 Đã XD 

12 
Nh  bơm cứu hỏa, tủ điện hạ thế, máy phát 

dự phòng 
50 Đã XD 

13 Nh  bếp 27 Đã XD 

14 Nh  bơm gas 36,4 Đã XD 

15 Hồ chứa cát chống cháy 3,24 Đã XD 

16 Nh  vệ sinh, nh  tắm chung 60 Đã XD 

 Tổng 1.558,64  

(Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án) 

5.4. Tổ chức quản lý, thực hiện cơ sở 

- Tổ chức quản lý v  thực hiện: Công ty TNHH Tân Thành 10 chịu trách 

nhiệm tổ chức quản lý v  thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật; 

- Tổng số cán bộ công nhân viên của Trạm là 12 ngƣời. 

Hình 1. 3. Sơ đồ tổ chức nhân sự của Công ty 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

- Quy hoạch BVMT Quốc gia: 

Theo Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 thì khu vực triển khai dự án không nằm trong danh mục 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải tại phụ lục kèm theo. Dự án 

có các đặc điểm phù hợp với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trƣờng 

đƣợc nêu trong dự thảo Quy hoạch, bao gồm nhóm giải pháp giảm thiểu tác 

động đến môi trƣờng từ phát triển kinh tế - xã hội, nhóm giải pháp quản lý chất 

thải. Dự án không mâu thuẫn với quan điểm, định hƣớng, mục tiêu của Dự thảo 

quy hoạch BVMT Quốc gia.  

- Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: 

Theo Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg 

ngày 13/4/2022, dự án có các giải pháp bảo vệ môi trƣờng phù hợp với các 

nhóm nhiệm vụ của chiến lƣợc, bao gồm: nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa, 

kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trƣờng, các sự cố môi trƣờng; 

nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng; nhóm giải 

pháp tăng cƣờng quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

- Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh: 

Theo Quy hoạch tỉnh H  Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 vừa 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 

08/11/2022 thì vị trí dự án không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Dự án có các 

biện pháp phù hợp với phƣơng án phát triển ng nh thƣơng mại, dịch vụ đã đề ra 

trong quy hoạch.  

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên: 

Tại Quyết định 956/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh h  Tĩnh về 

việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm 

nhìn đến năm 2050 có nêu mục tiêu Phát huy thế mạnh của huyện Cẩm Xuyên, 

các tiềm năng về công nghiệp, thƣơng mại dịch vụ, du lịch để tạo ra bƣớc tăng 

trƣởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện Cẩm Xuyên trong phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Về quy hoạch sử dụng đất: 

Cơ sở đã đƣợc Sở T i nguyên v  môi trƣờng H  Tĩnh cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền đất cho Công ty 

TNHH Tân Thành 10 theo theo Giấy chứng nhận số CD 928895 ngày 
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16/5/2016, diện tích 5.086,6 m
2
, mục đích sử dụng đất là đất thƣơng mại, dịch 

vụ, thời hạn sử dụng đến ngày 14/4/2066.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Dự án l  Sông Gia Hội đoạn đi qua địa 

phận thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh H  Tĩnh.  

- Sông Gia Hội đủ khả năng tiếp nhận toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh của Trạm chiết nạp LPG vào chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên mà 

không ảnh hƣởng đến chế độ thủy văn. Nƣớc thải của Trạm đƣợc xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (K=1,2) nên việc xả nƣớc thải của Trạm không 

làm ảnh hƣởng đến mục đích sử dụng nƣớc của khu vực nguồn tiếp nhận và hạ 

lƣu vị trí xả thải. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải: 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

Hệ thống thu gom nƣớc mƣa đƣợc xây dựng tách riêng với hệ thống thu 

gom nƣớc thải. 

Hệ thống mƣơng thoát nƣớc mƣa bao gồm nƣơng thoát nƣớc có đáy rộng 

0,4m; cao 0,58m; dài 344m bao xung quanh khu vực Trạm.  

Nƣớc mƣa sau khi chảy vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của Trạm sẽ thoát 

ra mƣơng thoát nƣớc nội đồng rồi đổ ra sông Gia Hội. 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nƣớc mƣa 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

a./. Công trình thu gom nước thải: 

Vì đặc trƣng nƣớc thải của cơ sở chủ yếu l  nƣớc thải sinh hoạt, nên các 

các chất ô nhiễm phát sinh chủ yếu l  cặn lơ lửng, các chất hữu cơ, vi khuẩn,… 
 Tại khu vực nhà làm việc: 

 

 

 

 

 

 
Hình 3. 2: Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt  

khu Nhà làm việc 

+ Nƣớc thải từ quá trình đ o thải của con ngƣời tại khu nh  vệ sinh đƣợc 

thu gom v  dẫn thải bằng ống nhựa uPVC D110mm về bể tự hoại loại 3 ngăn cải 

tiến (BASTAF) đặt ngầm dƣới khu nh  l m việc để xử lý sơ bộ, sau đó sẽ chảy 

v o hố ga đặt ngầm dƣới khu vực, nƣớc thải sinh hoạt từ hố ga theo ống thu 

gom, thoát nƣớc thải uPVC D60 chảy v o mƣơng thoát nƣớc nội đồng nằm ở 

phía Đông cơ sở.  

+ Nƣớc từ hoạt động rửa tay chân chảy vào hố ga đặt ngầm tại khu nhà 

làm việc, qua thanh chắn rác đƣợc thu gom và dẫn bằng ống nhựa uPVC có 
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làm việc 

Ống dẫn 

D60 

Nƣớc thải tắm rửa, 

giặt giũ 

Mƣơng thoát 

nƣớc nội đồng 

Song chắn rác 
Nguồn tiếp nhận 

(Sông Gia Hội) 
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đƣờng kính D100mm, sau đó đƣợc dẫn v o mƣơng thoát nƣớc nội đồng bằng 

ống nhựa uPVC đƣờng kính D60mm nằm ở phía Đông cơ sở. 

- Theo Nghị định về thoát nƣớc v  xử lý nƣớc thải NĐ 80/2014/NĐ-CP 

ban h nh ng y 06/8/2014 của Chính phủ, Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh tại khu vực nh  l m việc là:  

Qsd= 100% x 100lít/ngƣời/ng y.đêm x 6 ngƣời = 600lít/ng y.đêm  

                                                                            = 0,6m
3
/ng y.đêm. 

 Tại khu vực nhà ăn, nhà nghỉ nhân viên: 

 

 

 

 

 

 
Hình 3. 3. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt  

khu Nhà ăn, nhà nghỉ nhân viên 

+ Nƣớc thải từ quá trình đ o thải của con ngƣời tại khu nh  vệ sinh đƣợc 

thu gom v  dẫn thải bằng ống nhựa uPVC D110mm về bể tự hoại loại 3 ngăn cải 

tiến (BASTAF) đặt ngầm dƣới khu nh  ăn, nh  nghỉ nhân viên để xử lý sơ bộ, 

sau đó sẽ chảy v o hố ga đặt ngầm dƣới khu vực, nƣớc thải sinh hoạt từ hố ga 

theo ống thu gom, thoát nƣớc thải uPVC D60 chảy v o mƣơng thoát nƣớc nội 

đồng nằm ở phía Tây cơ sở.  

+ Nƣớc từ hoạt động tắm giặt, rửa tay chân, nấu ăn… của cán bộ nhân 

viên tại Trạm sẽ chảy vào hố ga (đặt ngầm tại khu nh  ăn, nhà nghỉ nhân viên) 

qua thanh chắn rác, đƣợc thu gom và dẫn bằng ống nhựa uPVC có đƣờng kính 

D100mm, sau đó đƣợc dẫn v o mƣơng thoát nƣớc nội đồng bằng ống nhựa 

uPVC đƣờng kính D60mm nằm ở phía Tây cơ sở. 

- Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ăn, nh  nghỉ nhân viên 

là:  

Qsd= 100% x 100lít/ngƣời/ng y.đêm x 6 ngƣời = 600lít/ng y.đêm  

                                                                            = 0,6m
3
/ng y.đêm. 

b./. Công trình thoát nước thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt từ khu vực nhà làm việc sau khi xử lý đƣợc dẫn thải 

bằng ống nhựa uPVC đƣờng kính D60mm v o mƣơng thoát nƣớc nội đồng của 

khu vực phía Đông h ng r o cơ sở, sau đó chảy về sông Gia Hội đoạn đi qua địa 

phận thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh H  Tĩnh.  

- Nƣớc thải sinh hoạt từ khu vực nh  ăn, nh  nghỉ nhân viên sau khi xử lý 

đƣợc dẫn thải bằng ống nhựa uPVC đƣờng kính D60mm v o mƣơng thoát nƣớc 
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Nguồn tiếp nhận 

(Sông Gia Hội) 
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nội đồng của khu vực phía Tây h ng r o cơ sở, sau đó chảy về sông Gia Hội 

đoạn đi qua địa phận thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

c./. Vị trí xả nước thải: 

- Vị trí xả nƣớc thải của Trạm l  mƣơng thoát nƣớc nội đồng thuộc địa 

phận thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh H  Tĩnh. Do cửa 

xả của Trạm nằm tại nguồn tiếp nhận nên vị trí điểm tiếp nhận nƣớc thải của 

Trạm cũng chính l  điểm xả thải, có tọa độ theo hệ tọa độ Quốc gia VN2000, 

kinh tuyến trục 105
0
30’, múi chiếu 3

0
 nhƣ sau:  

+ Tại Khu nhà làm việc: X(m) = 2015974; Y(m) = 0558379;  

+ Tại Khu nh  ăn, nh  nghỉ nhân viên: X(m)= 2015998; Y(m) = 0558286.  

1.3. Công trình xử lý nƣớc thải: 

Quá trình xử lý nƣớc thải của cơ sở nhƣ sau: 

(1)  Dòng thứ nhất l  nƣớc thải từ quá trình đ o thải của con ngƣời (phân, 

nƣớc tiểu) 

 Bể tự hoại: Bể tự hoại để xử lý nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên tại Trạm. 

- Nguyên lý hoạt động: Nƣớc thải đƣợc đƣa v o ngăn đầu của bể, có vai 

trò l m ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ 

chất bẩn trong dòng nƣớc thải. Nhờ có các vách ngăn hƣớng dòng ở những ngăn 

tiếp theo, nƣớc thải đƣợc chuyển động theo hƣớng từ dƣới lên trên, tiếp xúc với 

các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động. 

Các chất bẩn hữu cơ đƣợc các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa làm nguồn dinh 

dƣỡng cho sự phát triển của chúng. Trong ngăn chứa, có bổ sung chế phẩm sinh 

học thƣờng xuyên để tăng hiệu quả xử lý (dự kiến chế phẩm EM, Hatimic,...). 

Cũng nhờ các vách ngăn n y, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí 

đƣợc bố trí nối tiếp. Cơ chế tạo dòng chảy hƣớng lên của bể tự hoại bảo đảm 

hiệu suất sử dụng thể tích tối đa v  sự tiếp xúc trực tiếp của dòng nƣớc thải 

hƣớng lên và lớp bùn đáy bể - nơi chứa quần thể các vi khuẩn kỵ khí, cho phép 

nâng cao hiệu suất xử lý rõ rệt. 

- Cấu tạo bể tự hoại: 

Sơ đồ cấu tạo bể: Bể tự hoại có từ 3 ngăn, giữa các ngăn l  vách ngăn có 

hệ thống ống PVC hƣớng dòng chảy (vách ngăn hƣớng dòng) giúp tách nƣớc và 

lƣu chất thải rắn để phân hủy trong thời gian đảm bảo. Bể thiết kế nhằm tăng 

cƣờng khả năng tiếp xúc giữa chất bẩn và quần thể vi sinh vật trong bể, tăng 

hiệu suất sử dụng thể tích bể và nhờ đó, nâng cao hiệu suất xử lý. Cấu tạo của bể 

tự hoại nhƣ sau: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_clorua
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(2) Dòng thứ hai l  nƣớc từ quá trình tắm giặt, rửa tay chân của cán bộ, 

nhân viên đƣợc xử lý nhƣ sau: Nƣớc thải đƣợc tách rác bằng các lƣới chắn bố trí 

ở đầu các tuyến gom nƣớc thải sau đó dẫn về hố ga để xử lý.  

2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung trong Trạm xuất phát là do hoạt động đi lại của các 

phƣơng tiện ô tô, xe máy và của máy móc thiết bị. Vì vậy để hạn chế tác động 

này thì phải quản lý nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật của các phƣơng tiện: 

+ Bảo dƣỡng, bảo trì định kỳ các thiết bị, máy móc nhằm hạn chế các 

nguồn phát sinh tiếng ồn. 

 + Tăng cƣờng hệ thống cây xanh quanh h ng r o cơ sở giảm đến mức 

thấp nhất tiếng ồn phát ra từ cơ sở v  giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

- Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, nhân viên l m việc tại cơ sở, nguồn 

chất thải sinh hoạt gồm: bã chè, tr , bao gói bánh kẹp, chai nƣớc uống, bao gói 

đồ ăn nhẹ khác phát sinh trong khi họp tại cơ sở...  

+ Quá trình thu gom chất thải sinh hoạt trong thời gian qua tại cơ sở ƣớc 

tính phát sinh khoảng 10kg/tháng. Nếu nhƣ không có biện pháp thu gom, xử lý 

v  quản lý hợp lý thì có thể l m vƣơng vãi ra môi trƣờng xung quanh, gây mất 

mỹ quan, phân hủy tạo ra nƣớc rỉ rác gây mùi hôi thối, l m ô nhiễm nguồn nƣớc, 

môi trƣờng không khí. 

- Chất thải từ khu vực văn phòng gồm: báo, giấy loại, gim sắt. Từ thực tế 

hoạt động trong thời gian qua, ƣớc tính lƣợng chất thải n y phát sinh 5kg/tháng. 

- Chất thải rắn nhƣ cắt tỉa c nh cây ở các khuôn viên cây xanh, bùn do nạo 

vét cống rãnh. Nhƣng loại chất thải n y phát sinh không thƣờng xuyên, không 

độc hại v  dễ thu gom, xử lý nên tác động đến môi trƣờng không đáng kể. 

 
Hình 3. 4. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại cải tiến 
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Để xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Công ty hợp đồng với Hợp tác xã dịch vụ 

vệ sinh môi trƣờng và KDTH xã Cẩm Thịnh định kỳ thu gom, vận chuyển mỗi 

tháng 02 lần v o ng y 7 v  ng y 22 h ng tháng về nh  máy xử lý chất thải rắn 

tại xã Cẩm Quan để xử lý theo quy định (Hợp đồng đính kèm phụ lục). 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Trên thực tế những năm gần đây, Trạm chiết nạp LPG v o chai tại xã 

Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên không phát sinh chất thải nguy hại. 

5. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 - Bụi phát sinh do các phƣơng tiện giao thông ra v o khu vực để mua 

hàng. Do đƣờng v o đều đƣợc nhựa hóa v  Công ty thực hiện phun nƣớc, tƣới 

ẩm thƣờng xuyên nên nguồn phát sinh bụi tác động đến môi trƣờng không lớn 

v  có thể kiểm soát. 

 - Khí thải gây mùi hôi từ các công trình vệ sinh, điểm tập kết rác, hệ 

thống thiêu thoát nƣớc thải gồm các khí CH4, NH3, H2S từ hệ thống các phƣơng 

tiện giao thông ra vào Trạm. Để hạn chế nguồn tác động này, công ty thực hiện 

bố trí trồng cây xanh trong khuôn viên Trạm, dọn vệ sinh, hệ thống quạt hút mùi 

v  phun tƣới ẩm giảm mùi, định kỳ sử dụng các phế phẩm vi sinh vật phun để 

hạn chế mùi hôi.  

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng  

6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố do cháy nổ 

 Trạm chiết nạp LPG v o chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên thuộc 

Công ty TNHH Tân Thành 10 đã đƣợc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an 

tỉnh H  Tĩnh cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy v  chữa cháy theo 

theo Giấy chứng nhận số 257/TD-PCCC ngày 28/10/2016. 

- Xây dựng nh  đặt máy bơm PCCC, ao chứa nƣớc PCCC, hố cát PCCC: 

+ Nh  đặt máy bơm PCCC có diện tích 50m
2
, thiết kế nhà cấp 4 đƣợc xây 

dựng tƣờng gạch, bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền xi măng. 

+ Trạm trang bị 02 máy bơm chữa cháy bao gồm 01 máy bơm chữa cháy 

động cơ Diezel Huyndai P = 50Hp/37 kW, 3000v/p v  01 máy bơm chữa cháy 

động cơ Pentax liên doanh H = 60m, Q = 160m
3
/h, P = 37 kW. 

+ Ao nƣớc PCCC có dung tích 160 m
3
, hố cát chữa cháy có diện tích 

3,24m
2
 đƣợc xây bằng gạch v  trám xi măng. 
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Hình 3. 5. Máy bơm PCCC 

- Các biện pháp PCCC trong khu vực Trạm đƣợc thực hiện theo hƣớng 

dẫn của cơ quan cảnh sát PCCC. Các hạng mục xây dựng trong Trạm đƣợc thi 

công theo đúng khoảng cách an toàn PCCC. 

- Hệ thống PCCC bao gồm: Phƣơng tiện chữa cháy ban đầu và hệ thống 

chữa cháy cố định bằng nƣớc. 

+ Các trang thiết bị chữa cháy ban đầu: Đối với các vị trí dễ xảy ra các 

đám cháy nhỏ đƣợc bố trí các phƣơng tiện chữa cháy ban đầu để kịp thời dập tắt 

các đám cháy nhỏ ngay từ khi mới phát sinh. 

+ Hệ thống chữa cháy cố định bằng nƣớc gồm: Hệ thống chữa cháy họng 

nƣớc vách tƣờng: đƣợc lắp đặt ở tất cả các h nh lang, nơi nhiều ngƣời qua lại và 

những nơi dễ nhận biết và thuận tiên trong thao tác; và trụ nƣớc chữa cháy ngoài 

nhà, chữa cháy bán tự động. 

Bảng 3. 1. Thống kê phƣơng tiện PCCC của Trạm 

TT Tên phƣơng tiện 
Chủng loại, ký 

hiệu 
Số lƣợng 

Vị trí lắp 

đặt 

Chất 

lƣợng 

1 Bình chữa cháy xe đẩy MFTZ35 04 bình Khu vực 

dễ cháy 

Tốt 

2 Bình bột chữa cháy MFZ8 20 bình Khu vực 

dễ cháy 

Tốt 

3 Bình chữa cháy MT3 10 bình Khu vực 

dễ cháy 

Tốt 

4 Nội quy, tiêu lệnh, biển 

cấm lửa 

NQTL 01 bộ Khu vực 

dễ cháy 

Tốt 

5 Thùng đựng cát chữa  2 m
3
 Khu vực Tốt 
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cháy dễ cháy 

6 Trụ chữa cháy ngoài nhà 

2 cửa D65 

 04 cái Khu vực 

dễ cháy 

Tốt 

7 Súng phun nƣớc chữa 

cháy 

 04 cái Khu vực 

dễ cháy 

Tốt 

8 Họng tiếp nƣớc chữa cháy  01 cái Khu vực 

dễ cháy 

Tốt 

9 Máy bơm chữa cháy 

Diezel Huyndai 

Công suất 

50Hp/37k, 

3000v/p; 

Q: 250 m
3
/h 

H: 100m 

01 cái Nhà trạm 

bơm 

Tốt 

10 Máy bơm chữa cháy động 

cơ điện Pentax liên doanh 

Công suất 

50Hp/37k, 

Q: 160 m
3
/h 

H: 60m 

01 cái Nhà trạm 

bơm 

Tốt 

6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Trạm chiết nạp LPG v o chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên thuộc 

Công ty TNHH Tân Th nh 10 đã đƣợc Bộ Công thƣơng phê duyệt Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại Quyết định số 921/QĐ-BCT ngày 

12/5/2022. 

6.3. Ứng phó sự cố do sét đánh  

Về mùa mƣa, khu vực Trạm chiết nạp LPG vào chai tại xã Cẩm Thịnh, 

huyện Cẩm Xuyên đƣợc coi là vùng nhiều mƣa, dông v  bão. Sự có mặt của các 

công trình cứng trên một diện tích lớn rất nhạy cảm với sét. Chính vì vậy trong 

thiết kể xây dựng Trạm đã sử dụng hệ thống chống sét tiêu chuẩn. 

* Hệ thống chống sét:  

Chống sét đánh thẳng dùng cột thu sét độc lập cao 5m đƣợc đặt cách khu 

đặt bồn LPG 3m.  

Cọc tiếp địa không đƣợc sơn v  đóng ngập sâu dƣới mặt đất 0,5m. Dây 

tiếp địa sử dụng thép LA40, đƣợc hàn chắc vào cọc tiếp địa, khi h n xong đƣợc 

kiểm tra kỹ mối hàn.  

Hệ thống cọc tiệp địa thiết kế dựa theo tổng mặt bằng vị trí các bồn chứa 

và theo tiêu chuẩn thiết kế chống sét TCXD 46:1984.  

Chống sét đánh thẳng và chống sét cảm ứng cho hệ thống công nghệ nối 

chung vào một bộ tiếp địa. Điện trở của toàn bộ tiếp địa yêu cầu ≤ 4Ω.  

Các hạng mục kiến trúc đều đƣợc thiết kế chống sét đánh thẳng bằng hệ 

thống lƣới trực tiếp bố trí trên mái công trình.  
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Các phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện, các thiết bị liên 

quan đến LPG, các kết cấu kim loại đều dƣợc tiếp đất an toàn và chống tĩnh 

điện.  

Tất cả các hệ thống tiếp đất trong công trình đều đƣợc cấu tạo từ các cọc 

thép bọc đồng ᴓ20, d i 2,5m đƣợc hàn với nhau bằng đồng thanh. 

6.4. Phòng ngừa sự cố thiên tai, bão lũ và ngập úng: 

- Theo dõi thƣờng xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn 

biến của mƣa, bão nhằm có phƣơng án đối phó kịp thời.  

- Định kỳ trƣớc mùa mƣa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa, tu bổ, chằng 

chống lại công trình công cộng, chống cây xanh; khi gió to có thể cắt điện để 

phòng chập cháy. Đây l  khu vực gần biển nên thƣờng chịu tác động mạnh của 

gió bão, do đó công tác phòng chống tác động do bão sẽ đƣợc Công ty đặc biệt 

quan tâm. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống thoát nƣớc thải, tránh hiện tƣợng ngập lụt 

cuốn theo nƣớc bẩn ra môi trƣờng xung quanh.  

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, trực chống mƣa bão 

của Công ty, đồng thời phối hợp với lực lƣợng phòng chống thiên tai địa phƣơng 

trong những lúc cần thiết. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

(1) Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

- Nguồn thứ 01: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ nhà làm việc; 

- Nguồn thứ 02: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ nh  ăn, nh  nghỉ nhân 

viên. 

(2) Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 

Tổng lƣu lƣợng xả thải lớn nhất của Trạm: 1,2 m
3
/ng y.đêm. 

- Dòng thải số 01: 0,6 m
3
/ng y.đêm.  

- Dòng thải số 02: 0,6 m
3
/ng y.đêm.  

 (3) Dòng nƣớc thải: 

- Số lƣợng dòng nƣớc thải đề nghị cấp phép là: 02 dòng nƣớc thải sau khi 

đƣợc xử lý đƣợc xả ra ngo i h ng r o bằng đƣờng ống nhựa có đƣờng kính D = 

60mm xả v o mƣơng thoát nƣớc nội đồng về phía Đông (đối với khu vực nh  l m 

việc) v  phía Tây (đối với khu nh  ăn, nh  nghỉ nhân viên) của Trạm, sau đó chảy 

ra nguồn tiếp nhận l  sông Gia Hội đoạn qua thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên.  

 (4) Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt: 

- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: Tổng chất rắn hòa tan (TDS), 

pH, BOD5, Amoni (tính theo N), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Dầu mỡ động 

thực vật, Sunfua, Photphat, Tổng Coliform, Nitrat, Tổng các HĐBM. 

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải:  

Nƣớc thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, 

K=1,2 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Trong đó: 

+ C: là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1, mục 2.2 

của QCVN 14:2008/BTNMT.  

+ K: là hệ số tính tới quy mô, loại hình Trụ sở cơ quan, văn phòng, trƣờng 

học, cơ sở nghiên cứu quy định tại mục 2.3 (K=1,2 quy mô diện tích sử dụng của 

cơ sở dƣới 10.000m
2
); 

+ Cột B: Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm l m cơ sở tính 

toán giá trị tối đa cho phép trong nƣớc thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn 

nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

Nhƣ vậy, nƣớc thải của dự án trƣớc khi trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng 

tiếp nhận phải thấp hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau: 
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Bảng 4. 1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm nƣớc thải 

TT Thông số phân tích Đơn vị đo Giá trị giới hạn 

1 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 1.000 

2 pH
 
 - 5- 9 

3 BOD5  mg/l 50 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

5 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

6 Amoni (NH4
+
- N) mg/l 10 

7 Sunfua (H2S) mg/l 4 

8 Photphat (PO4
3-

- P) mg/l 10 

9 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

10 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l 50 

11 Tổng các HĐBM mg/l 10 

 (5) Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

- Vị trí xả nƣớc thải: tại thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh H  Tĩnh. 

- Tọa độ vị trí xả thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
30’, múi 

chiếu 3
0
  của cơ sở nhƣ sau: 

+ Dòng thải số 01 (NT từ khu nh  l m việc):  

X(m) = 2015974; Y(m) = 0558379; 

+ Dòng thải số 02 (NT từ khu nh  ăn, nh  nghỉ nhân viên):  

X(m) = 2015998; Y(m) = 0558286. 

- Phƣơng thức xả thải: Nƣớc thải của Cơ sở sau khi xử lý đạt Cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, (hệ số 

K= 1,2) đƣợc dẫn theo đƣờng ống dẫn thải có đƣờng kính D = 60mm thải ra 

mƣơng thoát nƣớc nội đồng và thoát ra sông Gia Hội bằng hình thức tự chảy. 

- Chế độ xả nƣớc thải v o nguồn nƣớc: Chế độ xả liên tục 24/24h.  

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: là sông Gia Hội thuộc địa phận thôn Lai Lộc, 

xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh H  Tĩnh.  

- Tọa độ vị trí tiếp nhận nƣớc thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105
0
30’, múi chiếu 3

0
 của cơ sở nhƣ sau: X(m) = 2018253; Y(m) = 0558106. 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải. 

Căn cứ Điều 111, 112 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 v  Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ng y 10/01/2022 của Chính 

phủ thì Trạm chiết nạp LPG v o chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh H  

Tĩnh của Công ty TNHH Tân Th nh 10 không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan 

trắc tự động v  quan trắc định kỳ chất thải theo quy định do không thuộc loại hình có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng v  lƣu lƣợng xả thải nhỏ hơn 500m
3
/ng y đêm. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo: 

Công ty TNHH Tân Thành 10 (chủ dự án) phối hơp cùng Trung tâm Quan trắc 

t i nguyên v  môi trƣờng tiến hành khảo sát và lấy mẫu hiện trạng chất lƣợng các 

thành phần môi trƣờng của nƣớc thải dự án, kết quả đạt đƣợc nhƣ sau:  

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc thải sau HTXL 

TT Thông số phân tích Đơn vị đo
 Kết quả Giá trị giới 

hạn  NT175 NT176 

1 
Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS)
(1)

 
mg/l 115 104 1.000 

2 pH
 (1)

 - 7,7 7,1 5- 9 

3 BOD5  mg/l 6,4 <3,0 50 

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 23,1 16 100 

5 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 1,1 <0,30 20 

6 Amoni (NH4
+
- N) mg/l 5,32 <0,20 10 

7 Sunfua (H2S) mg/l <0,05 <0,05 4 

8 Photphat (PO4
3-

- P) mg/l 0,316 0,026 10 

9 Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
4.300 2.700 5.000 

10 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l 0,29 0,75 50 

11 Tổng các HĐBM mg/l 4,1 4,6 10 

 

 Ghi chú: Giá trị giới hạn: Cột B của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét: Căn cứ v o các kết quả phân tích v  giới hạn cho phép của các chất 

gây ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), 

cho thấy các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép. Nƣớc thải của cơ 

sở sau hệ thống xử lý chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT Trạm chiết nạp LPG vào chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty TNHH Tân Thành 10 

Trang 27 

Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nƣớc thải  

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nƣớc thải 

Công trình 
Công suất vận hành 

(m
3
/ng y đêm) 

Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công trình xử lý nƣớc thải 1,2 01/9/2024 01/11/2024 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

a) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải 

ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý: 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tƣ số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ T i nguyên v  Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, đối với dự án không thuộc trƣờng hợp quy 

định tại khoản 4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan 

trắc chất thải do chủ dự án đầu tƣ, cơ sở tự quyết định nhƣng phải đảm bảo quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ng y liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định 

các công trình xử lý chất thải. Trên cơ sở đó, chủ đầu tƣ lập kế hoạch đo đạc, lấy 

và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc 

thải nhƣ sau: 

- Thời gian thực hiện: 03 ng y liên tiếp trong giai đoạn vận h nh ổn định. 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 

Chủ đầu tƣ lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh 

giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 6. 2. Kế hoạch quan trắc chất thải 

STT 
Thời gian lấy 

mẫu dự kiến 
Thông số quan trắc 

Loại 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

1 02/11/2024 

Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS), pH, BOD5, 

Amoni (tính theo N), 

Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS), Dầu mỡ động 

thực vật, Sunfua, 

Photphat, Tổng 

Coliform, Nitrat, Tổng 

các HĐBM. 

Mẫu 

đơn 

04 vị trí: 

- Trƣớc hệ thống xử lý   

- Sau hệ thống xử lý  

2 03/11/2024 
Mẫu 

đơn 

02 vị trí 

- Sau hệ thống xử lý  

3 04/11/2024 
Mẫu 

đơn 

02 vị trí 

- Sau hệ thống xử lý  
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 - Quy chuẩn so sánh: So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,2 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

b) Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

Dự kiến giai đoạn vận hành thử nghiệm, Công ty TNHH Tân Thành 10 sẽ 

phối hợp với Trung tâm Quan trắc t i nguyên v  môi trƣờng H  Tĩnh thực hiện 

quan trắc nƣớc thải, đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nƣớc thải. 

Trung tâm Quan trắc t i nguyên v  môi trƣờng l  đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở T i nguyên v  Môi trƣờng H  Tĩnh, đƣợc thành lập theo Quyết định số 

609/2004/QĐ-UB-TC ngày 10/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh H  Tĩnh v  

đƣợc điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 05/3/2012. 

Trung tâm đƣợc đổi tên từ “Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trƣờng” theo 

quyết định số 121/QĐ-STNMT ngày 10/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm đƣợc thực hiện theo 

Quyết định số 331/QĐ-STNMT ngày 28/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng H  Tĩnh. Trung tâm có chức năng giúp Sở T i nguyên v  Môi trƣờng tổ 

chức, thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trƣờng định kỳ theo mạng lƣới quan trắc 

đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng và quản lý dữ liệu môi trƣờng, lập hồ 

sơ môi trƣờng, hồ sơ t i nguyên nƣớc, hồ sơ khai thác khoáng sản, quan trắc môi 

trƣờng lao động, đánh giá diễn biến chất lƣợng các thành phần môi trƣờng trên 

địa bàn tỉnh. Phối hợp cùng Thanh tra Sở, Phòng môi trƣờng và các cơ quan liên 

quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nh  nƣớc về bảo vệ môi trƣờng.  

Đơn vị đƣợc Văn phòng công nhận chất lƣợng - Bộ Khoa học v  Công 

nghệ công nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 (lĩnh vực 

công nhận: Hoá; Mã số VILAS 610, hiệu lực công nhận lần 3) theo Quyết định 

số 100-2019/QĐ-VPCNCL ngày 14/2/2019; đƣợc Bộ t i nguyên v  Môi trƣờng 

cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng theo Quyết 

định số 805/QĐ-BTNMT ng y 22/4/2022 với số hiệu VIMCERTS 061. 

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật  

Căn cứ Điều 111, 112 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 v  Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ thì Trạm chiết nạp LPG vào chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm 

Xuyên của Công ty TNHH Tân Thành 10 không thuộc đối tƣợng phải thực hiện 

quan trắc tự động và quan trắc định kỳ chất thải theo quy định do không thuộc 

loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng và phát sinh nƣớc thải dƣới 

500m
3
/ng y đêm. 

Nhƣ vậy, cơ sở phát sinh nƣớc thải với lƣu lƣợng lớn nhất 1,2m
3
/ngày 

đêm không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc định kỳ nƣớc thải. 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT Trạm chiết nạp LPG vào chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty TNHH Tân Thành 10 

Trang 29 

Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Quá trình hoạt động của cơ sở chƣa có ý kiến phản ánh nào của ngƣời 

dân, cơ sở luôn chấp hành chính sách pháp luật của Nh  nƣớc. 

Trong thời gian từ năm 2022 đến nay (02 năm gần đây nhất), Trạm chƣa 

có đo n kiểm tra, thanh tra n o đến thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trƣờng. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trƣờng và các pháp luật liên quan khác, Công ty 

TNHH Tân Thành 10 cam kết các nội dung nhƣ sau: 

Cam kết rằng các số liệu, thông tin về dự án, các vấn đề môi trƣờng của 

dự án đƣợc cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trƣờng của dựa 

án có tính chính xác và hoàn toàn trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin 

ho n to n chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của Việt Nam. 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trƣờng nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác theo quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam, bao gồm: 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; 

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ đã nêu ra trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trƣờng này sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trƣờng từ các hoạt 

động liên quan đến Dự án; 

4. Khắc phục ô nhiễm môi trƣờng do các hoạt động của Dự án gây nên; 

6. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra v  báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trƣờng; 

7. Nếu để xảy ra sự cố môi trƣờng sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý: 

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp 

khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng; 

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trƣờng và hạn chế sự lan rộng, ảnh hƣởng đến sức khoẻ v  đời sống của nhân dân 

trong vùng; 

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý Nh  nƣớc về môi trƣờng v  các quy định pháp luật 

liên quan khác; 

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung 

quanh nếu để xảy ra sự cố môi trƣờng. 

8. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng trong quá trình thực hiện Dự án: 

- Môi trƣờng không khí: Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong 

quá trình thực hiện dự án sẽ đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn - Mức cho phép tiếng ồn tại nơi l m việc. 

- Nƣớc thải sinh hoạt trong quá trình hoạt động đạt Quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt), cột B, 

K=1,2; 

- Chất thải rắn: 
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+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ 

sinh môi trƣờng (theo hƣớng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ). 

10. Các công trình xử lý môi trƣờng đƣợc hoạt động, bảo dƣỡng định kỳ, 

đảm bảo chất lƣợng. 
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PHỤ LỤC 1: 

Văn bản pháp lý 
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PHỤ LỤC 2: 

- Các sơ đồ, bản vẽ 

 

  

 

 

 













https://v3.camscanner.com/user/download




SƠ ĐỒ HƯỚNG THOÁT NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN  

 

 

Vị trí dự án 

Sông Gia Hội 



Sơ đồ vị trí lấy mẫu 

Dự án Trạm chiết nạp LPG vào chai tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên,  

tỉnh Hà Tĩnh của Công ty TNHH Tân Thành 10 



 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3: 

Kết quả phân tích 

 

  

 

 

 




